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Mã ngành  : 7140222
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A. Kiến thức giáo dục đại cương: 41 TC +  5 TC Giáo dục thể chất + 165 tiết giáo 
dục quốc phòng-An ninh.

SỐ 
TT HỌC PHẦN

SỐ TC 
41 + 5
+ 165
tiết

NĂM HỌC VÀ HỌC KỲ

NĂM 1 NĂM 2 NĂM 3 NĂM 4

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác-Lênin. 8 3 5

2 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2

3 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 
sản Việt Nam. 3 3

4 Đường lối VH- Văn nghệ của Đảng 
Công Sản Việt Nam. 2 2

5 Cơ sở Văn hoá Việt Nam 2 2

6 Lịch sử Mỹ thuật Việt Nam 3 3

7 Lịch sử Mỹ thuật thế giới 3 3

8 Mỹ học đại cương 2 2

9 Giáo dục học đại cương 2 2

10 Mỹ thuật học 2 2

11 Tâm lý học Sáng tạo nghệ thuật 2 2

12 Pháp luật Việt Nam đại cương 2 2

13 Tiếng Anh Mỹ thuật 1 2 2

14 Tiếng Anh Mỹ thuật 2 2 2

15 Tiếng Anh Mỹ thuật 3 2 2

16 Tiếng Anh Mỹ thuật 4 2 2

17 Phương pháp nghiên cứu khoa học 2 2

18 Tin học đại cương 3 3

19 Giáo dục thể chất 5 2 3

20
Giáo dục quốc phòng -An ninh

4 tuần
(165

tiết) 4 
tu

ần
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B. KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP

 B1. Kiến thức cơ sở ngành: 09 TC

SỐ 
TT

HỌC PHẦN SỐ TC 
09

NĂM HỌC VÀ HỌC KỲ

NĂM 1 NĂM 2 NĂM 3 NĂM 4

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Giải phẫu tạo hình 3 3
2 Định luật xa gần 3 3
6 Tiếng Anh chuyên ngành 2 2
7 Điêu khắc luân phiên 1 1

 B2. Kiến thức chuyên ngành: 77 TC

SỐ 
TT

HỌC PHẦN
SỐ TC 
149

NĂM HỌC VÀ HỌC KỲ

NĂM 1 NĂM 2 NĂM 3 NĂM 4

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Hình hoạ cơ bản 1 2 2
2 Hình hoạ cơ bản 2 2 2
3 Hình hoạ cơ bản 3 2 2
4 Hình hoạ cơ bản 4 2 2
5 Hình hoạ cơ bản 5 2 2
6 Hình hoạ cơ bản 6 2 2
7 Hình hoạ cơ bản 7 2 2
8 Hình hoạ cơ bản 8 2 2
9 Hình hoạ chuyên ngành 1 2 2
10 Hình hoạ chuyên ngành 2 2 2
11 Trang trí cơ bản 1 2 2
12 Trang trí cơ bản 2 2 2
13 Trang trí bố cục 1 2 2
14 Trang trí bố cục 2 2 2
15 Trang trí bố cục 3 2
13 Bố cục sơn dầu 1 2 2
14 Bố cục sơn dầu 2 3 2
15 Bố cục sơn dầu  3 3 3
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16 Bố cục Luạ 1 2 2
17 Bố cục Luạ 2 2 2
18 Bố cục Luạ 3 3 3
19 Bố cục Sơn mài 1 2 2
20 Bố cục Sơn mài 2 2 2
21 Bố cục Sơn mài 3 3 3
22 Bố cục khắc gỗ 1 2 2
23 Bố cục khắc gỗ 2 2 2
24 Bố cục khắc gỗ 3 3 3
25 Kiến tập sư phạm 2 2

26 Phương pháp giảng dạy 
Sư phạm Mỹ thuật 3 3

27 Phác thảo bài tốt nghiệp 2 2
28 Thực tế 1 2 2

29 Thực tế 2 3 2
30 Thực tế 3 3 3
31 Thực tế 4 4 4

B3. Kiến thức tự chọn: 2/ 8 TC 
(Sinh viên chọn 1 trong số 4 học phần sau tương đương 2 TC)

SỐ 
TT

TÊN HỌC PHẦN SỐ TC 
2/ 8

NĂM HỌC VÀ HỌC KỲ

NĂM 3 NĂM 4

5 6 7 8
1 Tự chọn 1 - Bố cục chất liệu Sơn dầu 2
2 Tự chọn 2 - Bố cục chất liệu Sơn mài 2
3 Tự chọn 3 - Bố cục chất liệu Lụa 2
4 Tự chọn 4 - Bố cục chất liệu Khắc gỗ 2

B4. Thi tốt nghiệp: 12 TC

SỐ 
TT THI TỐT NGHIỆP SỐ TC 

12

NĂM HỌC VÀ HỌC KỲ
NĂM 1 NĂM 2 NĂM 3 NĂM 4

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Các môn lý luận chính trị 1
2 Tiểu luận tốt nghiệp 2
3 Tác phẩm tốt nghiệp 10


